
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 220248 Trần Trường An 31/03/2004 An Giang DH22OTO11

2 221705 Phan Đức Chí 28/08/2004 An Giang DH22OTO11

3 222938 Phan Hồng Chiến 03/09/2004 An Giang DH22OTO11

4 236716 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 29/06/2005 Kiên Giang DH23DUO03

5 223807 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 27/07/2004 Đồng Tháp DH22YKH06

6 221243 Huỳnh Hoàng Giang 27/06/2004 Bến Tre DH22XDU02

7 236788 Nguyễn Thị Cẩm Giang 09/11/2004 Hậu Giang DH23DUO03

8 220641 Trịnh Trường Giang 28/08/2004 Cần Thơ DH22XDU02

9 223468 Nguyễn Văn Vũ Hải 03/09/2000 Cần Thơ DH22XDU02

10 237933 Dương Gia Hân 26/1/2005 Kiên Giang DH23KTO02

11 236618 Trần Ngọc Hằng 05/06/2005 Trà Vinh DH23DUO03

12 223536 Đặng Huỳnh Quốc Hùng 25/04/2004 Hậu Giang DH22OTO09

13 237795 Phạm Thị Như Huỳnh 11/08/2005 Cần Thơ DH23KQT02

14 234870 Châu Minh Khang 23/10/2005 Bạc Liêu DH23LUA02

15 225476 Nguyễn Thành Khang 23/07/2004 An Giang DH22OTO11

16 235844 Lê Thị Anh Khuyên 13/05/2005 Cà Mau DH23KQT02

17 237247 Phạm Lý Mỹ Lan 06/12/2005 Kiên Giang DH23DUO03

18 237215 Huỳnh Yến Linh 27/07/2005 Cà Mau DH23LOG02

19 236531 Phạm Thị Út Lụa 17/11/2005 An Giang DH23DUO03

20 237309 Nguyễn Thị Mỹ Luyến 19/05/2005 Sóc Trăng DH23CNT01

21 226631 Lê Phước Minh 02/03/2004 An Giang DH22YKH03

22 233206 Nguyễn Thị Yến Ngọc 26/05/2005 Đồng Tháp DH23CNT01

23 236707 Nguyễn Thị Quỳnh Như 18/06/2005 An Giang DH23DUO03
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24 237920 Nguyễn Ngọc Yến Phương 23/02/05 Kiên Giang DH23KQT02

25 236793 Nguyễn Thị Kiều Quyên 21/07/2005 Cà Mau DH23DUO03

26 226155 Nguyễn Tấn Tài 25/08/2004 An Giang DH22OTO11

27 222050 Trần Anh Tài 23/02/2004 Bạc Liêu DH22OTO11

28 226057 Võ Ngọc Thảo 12/07/2004 0 DH22XET04

29 232579 Võ Thị Anh Thư 11/03/2005 Cà Mau DH23KTO03

30 237901 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 26/12/2005 Bến Tre DH23KQT02

31 235929 Trần Ngọc Thủy Tiên 08/09/2005 An Giang DH23KQT02

32 226461 Lâm Nguyễn Trải 04/06/2004 Đồng Tháp DH22YKH03

33 238204 Thái Thị Tường Vi 04/12/2005 An Giang DH23DUO03

34 237594 Trương Khả Vi 06/07/2004 Cà Mau DH23KTO03

35 234863 Mai Đại Vị 14/04/2004 Sóc Trăng DH23LUA02

36 226045 Dương Huỳnh Thúy Vy 20/01/2004 0 DH22YKH08

37 236384 Nguyễn Ánh Xuân 05/05/2005 Cà Mau DH23DUO03
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